Phụ lục 04

Danh mục các dự án đã đủ điều kiện bố trí kế hoạch khởi công nhưng chưa bố trí kế hoạch đầu năm 2012 do chưa có khả năng cân đối về nguồn vốn thực hiện
(Kèm theo Tờ trình số 8127/TTr-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

(ĐVT: Triệu đồng)
	STT
	Dự án
	Chủ đầu tư
	Tổng mức

	Tổng cộng
	924.807

	01
	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	Sở Y Tế
	86.004

	02
	Dự án đầu tư trang thiết bị ngành y tế
	Sở Y Tế
	116.545

	03
	Xây dựng Trung tâm Tim mạch can thiệp
	Sở Y Tế
	101.835

	04
	Xây dựng Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân
	Sở Y Tế
	207.358

	05
	Trung tâm Tim mạch can thiệp BV Đa khoa Thống Nhất
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	79.334

	06
	Khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	
	101.835

	07
	Đầu tư 24 xe PCCC loại nhỏ và hóa chất thiết bị kèm theo
	Công an tỉnh
	19.500

	08
	Xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai giai đoạn 02
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
	64.234

	09
	Nâng cấp ĐT 765 đoạn Km1+526 đến Km5+500
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy 
Đồng Nai
	78.088

	10
	Nâng cấp mở rộng ĐT 765 đoạn từ Km5+500 đến Km10+000
	
	49.634

	11
	Đầu tư  xây dựng tuyến đường ĐT với đường 322B đến hết phạm vi khu dân cư ấp 2, xã Phú Lý  huyện Vĩnh Cửu
	
	10.452

	12
	Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 đoạn còn lại từ cổng chính đến đường vành đai mới nâng cấp
	
	6.411

	13
	Sửa chữa nâng cấp ĐT 763 đoạn từ Km13+950 đến Km14+300
	
	3.577

	Danh mục các dự án đã có hồ sơ được duyệt nhưng chưa thực hiện xong bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch thực hiện dự án năm 2012 và các dự án có nhu cầu vốn bồi thường giải phóng mặt bằng lớn.
(ĐVT: Triệu đồng)

	
	Dự án
	Chủ đầu tư
	Tổng mức

	Tổng cộng
	2.904.797

	01
	Nâng cấp Bệnh viện ĐK huyện Tân Phú
	Sở Y tế
	152.067

	02
	Trung tâm BVSK lao động & môi trường
	
	91.614

	03
	Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 02 huyện NT
	Ban Quản lý các dự án thoát nước
	4.428

	04
	Tuyến thoát nước dải cây xanh
	
	237.042

	05
	Tuyến thoát nước đường số 02
	
	238.545

	06
	Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong
	
	223.897

	07
	Đường Cộ - cây Xoài huyện Vĩnh Cửu
	UBND huyện 
Vĩnh Cửu
	62.547

	08
	Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An, VC
	
	62.280

	09
	Nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu
	
	18.556

	10
	Nâng cấp khu trung tâm hành chính huyện Long Thành
	UBND huyện

Long Thành
	177.300

	11
	Đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú
	UBND huyện 

Tân Phú
	36.546

	12
	Dự án xây dựng một số tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện Tân Phú
	
	92.783

	13
	Tuyến đường kết hợp bờ bao ngăn lũ sông La Ngà
	
	35.000

	14
	Hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú
	
	92.784

	15
	Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất
	UBND huyện 
Thống Nhất
	139.675

	16
	Đường Huỳnh Văn Lũy nối dài
	UBND TP. Biên Hòa
	28.711

	17
	Trạm Thú y huyện Thống Nhất
	Chi cục Thú y
	2.979

	18
	Hồ chứa nước Cầu Dầu
	BQLDA NN & PTNT
	81.243

	19
	BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy 
Đồng Nai
	172.000

	20
	BTGPMB dự án Hương lộ 10 (đường liên huyện) đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ và Long Thành đến đường tỉnh 769
	
	76.800

	21
	BTGPMB dự án Hương lộ 10 (đường liên huyện) từ Trung tâm huyện cẩm Mỹ đến Quốc lộ IA, huyện Xuân Lộc
	
	100.000

	22
	BTGPMB dự án Đường tỉnh 768 liên huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa
	
	186.000

	23
	BTGPMB dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh
	BQLDA NN & PTNT
	78.000

	24
	BTGPMB dự án Nâng cấp mở rộng Hồ chứa nước Suối Tre, thị xã Long Khánh
	
	36.000

	25
	BTGPMB dự án Hồ chứa nước chống lũ Lộc An, huyện Long Thành
	
	147.000

	26
	BTGPMB dự án Hồ chứa nước Gia Đức, huyện Thống Nhất
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	56.000

	27
	BTGPMB dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc
	
	140.000

	28
	BTGPMB dự án Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa
	BQLDA NN & PTNT
	135.000


